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STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.   Chính phủ 27/NQ-CP 07/02/2025 
Nghị quyết phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 01 năm 2025 
 

2.  Chính phủ 
19/2025/NĐ-

CP 
10/02/2025 

Nghị định quy định chi tiết Luật 

Đầu tư về thủ tục đầu tư đặc biệt 
 

3.  Chính phủ 
20/2025/NĐ-

CP 
10/02/2025 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 

132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 

của Chính phủ quy định về quản lý 

thuế đối với doanh nghiệp có giao 

dịch liên kết 

 

4.   Chính phủ 
21/2025/NĐ-

CP 
10/02/2025 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung Điều 9 

của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP 

ngày 31/5/2023 của Chính phủ về 

Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế 

nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng 

hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn 

hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn 

ngạch thuế quan 

 

5.  Chính phủ 
22/2025/NĐ-

CP 
11/02/2025 

Nghị định sửa đổi bổ sung một số 

điều của NĐ số 37/2019/NĐ-CP 

ngày 07/5/2019 quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Quy 

hoạch đã được sửa đổi, bổ sung một 

số điều theo NĐ số 58/2023/NĐ-

CP 

 

6.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

03/2025/QĐ-

TTg 
12/02/2025 

Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của QĐ số 15/2019/QĐ-TTg 

ngày 28/2/2019 của Thủ tướng CP 

việc thực hiện thủ tục biên phòng 

điện tử tại các  cửa khẩu do Bộ 

Quốc phòng quản lý 

 

7.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

04/2025/QĐ-

TTg 
14/02/2025 

Quyết định về chế độ bồi dưỡng đối 

với thành viên Ủy ban cạnh tranh 

quốc gia, người tiến hành  tố tụng 
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cạnh tranh, người giám định , người 

phiên dịch, người làm chứng 

8.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
249/QĐ-TTg 07/02/2025 

Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo 

Quốc gia về ODA và vốn vay ưu 

đãi 

 

9.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
266/QĐ-TTg 12/12/2025 

Quyết định Ban hành Kế hoạch 

thực hiện Tuyên bố toàn cầu về 

chuyển đổi điện than sang năng 

lượng sạch 

 

10.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
270/QĐ-TTg 13/02/2025 

Quyết định Phê duyệt chương trình 

phát triển công nghiệp hóa dược 

đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 

2045 

 

11.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
281/QĐ-TTg 13/02/2025 

Quyết định Tặng Bằng khen của 

Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập 

thể và 03 cá nhân thuộc tỉnh Bình 

Định 

 

12.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
291/QĐ-TTg 14/02/2025 

Quyết định phê duyệt Đề án nghiên 

cứu, thống kê, biên soạn số liệu 

GDP loại hình kinh tế tập thể. 

 

13.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
313/QĐ-TTg 17/02/2025 

Quyết định ban hành KH triển khai 

thi hành Luật Phòng chống mua 

bán người năm 2024 

 

14.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
315/QĐ-TTg 18/02/2025 

Quyết định về việc Ban hành Bộ 

tiêu chí  đánh giá hiệu quả đầu tư 

nước ngoài tại Việt Nam 

 

15.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
374/QĐ-TTg 19/02/2025 

Quyết định phê duyệt đề án phát 

triển hệ thống trung tâm đào tạo 

xuất sắc và tài năng về công nghệ 

4.0 đến năm 2030 

 

16.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
379/QĐ-TTg 20/02/2025 

Quyết định Phê duyệt Đề án " 

Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh 

chuyển đổi số, chuyển đổi xanh , 

khởi nghiệp và tạo việc làm" 

 

17.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
380/QĐ-TTg 20/02/2025 

Quyết định về việc kiện toàn BCĐ 

xây dựng Luật Khoa học và Công 

nghệ (sửa đổi ) 

 

18.  Bộ Nội vụ 67/QĐ-BNV 15/02/2025 

Quyết định Về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính nội bộ giữa 

các cơ quan hành chính nhà nước bị 

bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nội vụ 

 

19.  Bộ Tư pháp 626/QĐ-BTP 20/02/2025 

Quyết định Ban hành Kế hoạch 

hưởng ứng thực hiện phong trào thi 

đua “Xây dựng xã hội học tập, đẩy 
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mạnh học tập suốt đời” trong ngành 

Tư pháp. 

20.  Bộ Tư pháp 
17/2024/TT-

BTP 
30/12/2024 

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 

07/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành một 

số quy định của Nghị định số 

113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 

của Chính phủ về quản lý hợp tác 

quốc tế về pháp luật. 

 

21.  Bộ Y Tế 443/QĐ-BYT 17/02/2025 

Quyết định về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

tại Thông tư số 57/2024/TT-BYT 

ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế quy 

định việc phân cấp, giải quyết thủ 

tục hành chính trong lĩnh vực khám 

bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Y tế 

 

22.  
Bộ Tài 

Chính 
159/QĐ-BTC 04/02/2025 

Quyết định công bố danh mục báo 

cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính 

ngân hàng thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Tài chính. 

 

23.  
Bộ Tài 

Chính 

06/2025/TT-

BTC 
24/01/2025 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định về 

phí, lệ phí. 

 

24.  
Bộ Công 

Thương 
355/QĐ-BCT 10/02/2025 

 Quyết định về việc ban hành kế 

hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ 

nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" 

trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ 

nghệ lần thứ 6 

 

25.  
Bộ Công 

Thương 

04/2025/TT-

BCT 
01/02/2025 

Thông tư Thông tư quy định trình 

tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 
 

26.  
Bộ Công 

Thương 

05/2025/TT-

BCT 
01/02/2025 

Thông tư Thông tư quy định hệ 

thống truyền tải điện, phân phối 

điện và đo đếm điện năng 

 

27.  
Bộ Công 

Thương 

06/2025/TT-

BCT 
01/02/2025 

Thông tư quy định điều độ, vận 

hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi 

động đen và khôi phục hệ thống 

điện quốc gia 

 

28.  
Bộ Công 

Thương 

07/2025/TT-

BCT 
01/02/2025 

Thông tư quy định về thực hiện 

quản lý nhu cầu điện 
 

29.  
Bộ Công 

Thương 

08/2025/TT-

BCT 
01/02/2025 

Thông tư quy định phương pháp 

xác định chi phí phát điện của nhà 

máy điện trong giai đoạn chưa tham 
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gia thị trường điện cạnh tranh đối 

với một số loại hình nhà máy điện 

30.  
Bộ Công 

Thương 

09/2025/TT-

BCT 
01/02/2025 

Thông tư quy định hồ sơ, trình tự, 

thủ tục, phương pháp xác định, phê 

duyệt khung giá phát điện; quy định 

hồ sơ, trình tự, thủ tục xây dựng, 

phê duyệt khung giá nhập khẩu 

điện 

 

31.  
Bộ Công 

Thương 

10/2025/TT-

BCT 
01/02/2025 

Thông tư quy định về phương pháp 

xác định và nguyên tác áp dụng 

biểu giá chi phí tránh được cho các 

nhà máy điện năng lượng tái tạo 

nhỏ; nội dung chính của hợp đồng 

mua bán điện 

 

32.  
Bộ Công 

Thương 

11/2025/TT-

BCT 
01/02/2025 

Thông tư Quy định phương pháp 

xác định và trình tự, thủ tục phê 

duyệt giá dịch vụ phụ trợ hệ thống 

điện; nội dung chính của hợp đồng 

cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống 

điện 

 

33.  
Bộ Công 

Thương 

12/2025/TT-

BCT 
01/02/2025 

Thông tư phương pháp xác định giá 

dịch vụ phát điện; nguyên tác tính 

giá điện để thực hiện dự án điện 

lực; nội dung chính của hợp đồng 

mua bán điện 

 

34.  
Bộ Công 

Thương 

13/2025/TT-

BCT 
01/02/2025 

Thông tư quy định xác định tiền 

điện thanh toán trong các trường 

hợp thiết bị đo đếm điện không 

chính xác, ngừng hoạt động hoặc bị 

mất 

 

35.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

395/QĐ-

BTNMT 
11/02/2025 

Quyết định thay thế thủ tục hành 

chính nội bộ trong hệ thống hành 

chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

 

36.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

424/QĐ-

BTNMT 
14/02/2025 

Quyết định Giải quyết khiếu nại 

của ông Nguyễn Văn Bủn; trú tại 

phường Nhơn Bình, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

37.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

470/QĐ-

BTNMT 
18/02/2025 

Quyết định Quyết định gia hạn thời 

hạn kiểm tra của Đoàn kiểm tra 

công tác thẩm định, phê duyệt kết 

quả thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường (ĐTM) của các dự 

án đầu tư và phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường (CTPHMT) 
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của các dự án khai thác khoáng sản 

trên địa bàn các tỉnh: Quảng Nam, 

Bình Định, Phú Yên. 

38.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

500/QĐ-

BTNMT 
21/02/2025 

Quyết định Giải quyết khiếu nại 

của ông Nguyễn Quanh (tỉnh Bình 

Định) 

 

39.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

02/2025/TT-

BTNMT 
12/02/2025 

Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia (viết tắt là QCVN) 

về khoảng cách an toàn về môi 

trường đối với khu dân cư của cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và 

kho tàng có nguy cơ phát tán bụi, 

mùi khó chịu, tiếng ồn tác động xấu 

đến sức khỏe con người 

 

40.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

03/2025/TT-

BTNMT 
20/02/2025 

Thông tư quy định chi tiết phạm vi 

điều tra cơ bản tài nguyên điện 

năng lượng tái tạo, điện năng lượng 

mới trên lãnh thổ Việt Nam 

 

41.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

33/VBHN-

BTNMT 
31/12/2024 

Công văn về việc ban hành văn bản 

hợp nhất Thông tư số 24/2018/TT-

BTNMT ngày 15/11/2018 và 

Thông tư số 19/2024/TT-BTNMT 

ngày 31/10/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

 

42.  

Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

184/QĐ-

BTTTT 
02/02/2025 

Quyết định Công bố Danh mục văn 

bản quy phạm pháp luật hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc 

một phần thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Thông tin và 

Truyền thông năm 2024 

 

43.  

Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

268/QĐ-

BTTTT 
18/02/2025 

Quyết định Ban hành Kế hoạch 

thanh tra năm 2025 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông 

 

44.  

Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

269/QĐ-

BTTTT 
18/02/2025 

 

Quyết định về việc ban hành kế 

hoạch kiểm tra năm 2025 

 

45.  

Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

01/2025/TT-

BTTTT 
18/02/2025 

 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 06/2022/TT-

BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông 

 

46.  
Bộ Thông 

tin và 

02/2025/TT-

BTTTT 
18/02/2025 

 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 05/2022/TT-
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Truyền 

thông 

BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ 

TTTT quy định, hướng dẫn thực 

hiện nội dung 09 thuộc thành phần 

số 02 và nội dung 02 thuộc thành 

phần số 08 của chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025 

47.  

Bộ Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội 

169/QĐ-

BLĐTBXH 
12/02/2025 

Quyết định về việc công bố Danh 

mục văn bản quy phạm pháp luật 

hết hiệu lực toàn bộ và một phần 

thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ 

LĐTBXH 

 

48.  

Bộ Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội 

350/QĐ-

BLĐTBXH 
18/02/2025 

Quyết định về việc công bố thủ tục 

hành chính đăng ký công bố hợp 

quy đối với các sản phẩm, hàng hoá 

được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia do Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội ban hành 

 

49.  

Bộ Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội 

03/2025/TT-

BLĐTBXH 
13/02/2025 

Thông tư Quy định tiêu chuẩn phân 

loại lao động theo điều kiện 
 

50.  
Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

448/QĐ-

BGDĐT 
02/20/2025 

Quyết định Thành lập Đoàn kiểm 

tra việc thực hiện Thông tư số 

29/2024/TT-BGDĐT của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 

định về dạy thêm, học thêm 

 

51.  

Bộ Giao 

thông vận 

tải 

120/QĐ-

BGTVT 
07/02/2025 

Quyết định về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

đường thủy nội địa thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Giao 

thông vận tải 

 

52.  

Bộ Giao 

thông vận 

tải 

136/QĐ-

BGTVT 
12/02/2025 

Quyết định Phê duyệt quyết toán 

vốn đầu tư hạng mục dự án hoàn 

thành đối với Dự án xây dựng cầu 

dân sinh và quản lý tài sản đường 

địa phương 

 

53.  

Bộ Giao 

thông vận 

tải 

142/QĐ-

BGTVT 
12/02/2025 

Quyết định Phê duyệt điều chỉnh 

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ 

thống cảng hàng không, sân bay 

toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

 

54.  

Bộ Giao 

thông vận 

tải 

144/QĐ-

BGTVT 
13/02/2025 

Quyết định Giao Ban QLDA đường 

sắt làm chủ đầu tư lập Báo cáo 

NCKT Dự án đường sắt tốc độ cao 

trên trục Bắc - Nam 
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55.  

Bộ Giao 

thông vận 

tải 

151/QĐ-

BGTVT 
13/02/2025 

Quyết định về việc phê duyệt điều 

chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế 

hoạch, chính sách, giải pháp, nguồn 

lực thực hiện Quy hoạch tổng thể 

phát triển hệ thống cảng biển Việt 

Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

 

56.  

Bộ Giao 

thông vận 

tải 

177/QĐ-

BGTVT 
15/02/2025 

Quyết định về việc phê duyệt điều 

chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển 

hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 

57.  

Bộ Giao 

thông vận 

tải 

08/2025/TT-

BGTVT 
11/02/2025 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về kiểm tra và đóng 

tàu biển cỡ nhỏ 

 

58.  

Bộ Giao 

thông vận 

tải 

09/2025/TT-

BGTVT 
12/02/2025 

Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về phân cấp và đóng 

tàu biển vỏ thép 

 

59.  

Bộ Giao 

thông vận 

tải 

10/2025/TT-

BGTVT 
14/02/2025 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về Thiết bị nâng trên 

các công trình biển. 

 

60.  

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

453/QĐ-

BKHĐT 
17/02/2025 

Quyết định công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành trong lĩnh vực 

đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ kế hoạch 

và đầu tư 

 

61.  

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

07/2025/TT-

BKHĐT 
13/02/2025 

Thông tư quy định phân loại thống 

kê theo loại hình kinh tế 
 

62.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

842/QĐ-

BNN-TC 
21/02/2025 

Quyết định Phê duyệt quyết toán 

VĐT công trình đầu mối HCN 

Đồng Mít, Dự án HCN Đồng Mít, 

tỉnh Bình Định 

 

63.  
Thanh tra 

Chính phủ 
29/QĐ-TTCP 13/02/2025 

Quyết định Ban hành Bộ Chỉ số 

đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh 

giá công tác phòng, chống tham 

nhũng cấp tỉnh năm 2024 

 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 
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Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 

 


		2025-02-24T10:29:54+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-24T21:27:04+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
	VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN<vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-24T21:27:15+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
	VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN<vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-24T21:27:16+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
	VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN<vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-24T21:28:10+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
	VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN<vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




